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TÓM TẮT:
Bài viết ôn lại truyền thống dạy nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp nối việc đào tạo nghề trong thời đại Công nghiệp 4.0. Ngày nay, công nghệ AI, IoT… đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách cuộc sống, các ứng dụng hiện đại thông minh đã làm thay đổi nhanh chóng mọi hoạt động của con người. Ngành giáo dục bị tác động mạnh bởi công nghệ cũng như tình hình dịch bệnh, đây cũng là thách thức cũng như cơ hội đòi hỏi chúng ta phải tập trung nghiên cứu chính trong ngôi trường của mình, tìm ra các ưu khuyết, từ đó có những phân tích nhận định và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng hình thức trực tuyến đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời đại mới. 
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Đặt vấn đề
Có một nơi mà tôi đã gắn bó cả quãng thời gian tuổi trẻ, tâm huyết và hoài bão của mình, đó là Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua bao năm với khát vọng, đam mê nghiên cứu kỹ thuật máy tính. Mỗi ngày lại mở ra những kiến thức mới, từ đó ươm mầm và truyền đạt lại cho các thế hệ kế tiếp. Cứ tiếp bước như vậy, kiến thức của nhân loại đào mãi không bao giờ hết. 
Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có truyền thống là nơi đào tạo và cung cấp nhân lực lao động cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Nhà trường đã có thương hiệu và đi đầu trong khối các trường cao đẳng. Khi nói đến trường Lý Tự Trọng, người dân thành phố luôn nhắc đến đây là trường nghề dành cho con em thương binh liệt sĩ, gia đình khó khăn.
Khi đọc các bài viết về lịch sử hình thành trường, biết được khởi điểm xuất phát từ Trường Thiếu Nhi I4 sau đó là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, nơi đã đào tạo ra biết bao thế hệ đã cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước, tôi thầm tự hào về nơi làm việc của mình và hứa sẽ cống hiến sức lực để xây dựng nơi này.
Trong giai đoạn đất nước thực hiện công cuộc số hóa, dạy học trực tuyến đang triển khai mạnh mẽ với sự giúp sức của công nghệ. Nguồn học liệu dường như vô tận, việc học không chỉ gắn với trường lớp nữa mà người học có thể học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), giúp tạo ra các phòng học ảo và giảng viên ảo, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa. 
Hiện nay, chính phủ đang xây dựng "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" nhằm hoàn thiện chính phủ điện tử. Ngành giáo dục cũng trong giai đoạn chuyển đổi số kết hợp với nhà trường thông minh. Trong thời gian tới, nghề dạy học sẽ thay đổi dù chúng ta có muốn hay không. Cả thế giới đang thực hiện cuộc chiến chống dịch bệnh Covid. Việt Nam cũng đang trong giai đoạn khó khăn về thi cử cũng như đào tạo. 
Trong tình hình này, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cần có những bước tiến trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại, phát huy các thế mạnh và khắc phục những hạn chế để đáp ứng nhu cầu như: tuyển sinh trực tuyến, dạy học trực tuyến, đánh giá trực tuyến...
Kết quả nghiên cứu
Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều truyền thống quý báu để mọi người trên đất nước này phải luôn nhắc đến. Từ cổ chí kim, nhà trường luôn có những đặc trưng riêng của mình trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà nhà nước và nhân dân giao phó.
1. 
2. 
Những thành tựu nhà trường đã đạt được
Giai đoạn đất nước còn khó khăn, thiếu nhân lực, nhà trường đào tạo những “Hạt giống đỏ cách mạng”. Với những “Quỹ khuyến học của cựu học sinh” cho thấy sự tâm huyết của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp giáo dục. Các thế hệ luôn đoàn kết đồng tâm đồng lòng thể hiện qua “Ban Liên lạc Trường Lý Tự Trọng”. Bao thế hệ thầy cô đi trước đã tạo nên một truyền thống “Lý Tự Trọng” bất khuất không bao giờ phai.
Trong giai đoạn thành Thành phố thiếu cơ sở đào tạo, Nhà trường nhận trách nhiệm vừa đạo tạo nghề vừa đạo tạo trung học phổ thông. Cùng với sự phát triển của cả nước, các ngành nghề của trường được mở rộng, thu hút đông đảo con em khắp cả nước tụ tập về học nghề. Nhà trường đã phát triển từ trung cấp thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong giai đoạn này, nhiều ngành nghề mới được bổ sung đào tạo, Nhà trường đã thu hút được nhiều giảng viên giỏi tốt nghiệp từ các trường đại học lớn về tham gia giảng dạy. Có những giai đoạn, số lượng giảng viên và nhân viên của trường lên trên 400 người. Cũng chính nhờ truyền thống tận tụy với nghề kết hợp với sự tự học hỏi các kiến thức và công nghệ mới, nhà trường luôn đi đầu trong đào tạo. 
Sự phát triển vượt bậc của Nhà trường được đánh dấu trong những năm gần đây, với sự đồng lòng của Ban giám hiệu cùng toàn thể giảng viên nhân viên của trường thật sự đã đem lại một diện mạo mới cho Nhà trường. Trường đã có một tên mới với nội hàm cũng như một nhiệm vụ mới trong giai đoạn mới. Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy sự phát triển về quy mô đào tạo cũng như thương hiệu của Nhà trường.

1. 
Đào tạo nghề trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng công nghệ thông minh, nó ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. Với các thuật toán thông minh (AI), dữ liệu lớn (Bigdata) kết hợp với Internet vạn vật (IoT), giải phóng con người khỏi những công việc tay chân, điều này cũng đồng nghĩa với một số nghề sẽ biến mất và các nghề còn lại phải nâng tầm lên một nấc thang mới. 
Ngay tức thì người ta có thể mở một lớp học ảo với một giáo viên ảo, như vậy để đáp ứng được nhu cầu học tập, giảng viên phải cập nhật và thay đổi. Thế giới như nằm trong tầm tay, mọi khoảng cách địa lý dường như không còn nữa đồng nghĩa với sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Bởi nếu cứ làm theo cách cũ thì sản phẩm đào tạo chắc chắn không đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Các ngành nghề đan xen vào nhau, khi phỏng vấn người ta sẽ hỏi: “Bạn làm được những gì” chứ không phải “Bạn tốt nghiệp ngành gì”. Bởi lẽ, bạn không chỉ học một ngành mà có thể xin được việc. Như vậy phải có sự kết hợp giữa các ngành với nhau và phải áp dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy. Kiến thức là vô biên và thay đổi nhanh chóng, việc học không có điểm dừng vì công nghệ phát triển liên tục. 
Thời đại này là thời đại phải phát huy tính sáng tạo, nâng cao tay nghề để làm chủ công nghệ. Máy móc cũng tự học được, thậm chí học nhanh hơn con người, làm chính xác hơn con người. Những gì rập khuôn, lặp đi lặp lại sẽ bị máy móc làm tốt hơn con người. Giá trị kết tinh trong sản phẩm chính là giá trị tri thức, sáng tạo.
Bây giờ đây, nếu chưa sẵn sàng có điều kiện hay kỹ năng cho việc dạy học online, bạn sẽ không có cơ hội đứng lớp. Chắc chắn một điều rằng, dạy học trong thời đại này nó sẽ rất khác, vì đòi hỏi ở người dạy nhiều kỹ năng hơn xưa. Nếu cũng bài giảng giáo áo như trước đây, sẽ không còn phù hợp và mất đi tính cạnh tranh trong khi những khóa dạy online linh động, giá thành cạnh tranh, đội ngũ giáo viên uy tín đông đảo, học liệu thiết kế đa dạng thích hợp, học không bó buộc thời gian… đang phát triển rầm rộ. Tình hình dịch bệnh đã thúc đẩy rất nhanh quá trình dạy học trực tuyến, nó thực sự đã đi vào đời sống như không còn một sự chọn lựa. 
Thực trạng tại khoa Công nghệ thông tin
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
[bookmark: _GoBack]Phát huy những truyền thống quý báu của Nhà trường, Khoa Công nghệ thông tin hàng năm cung cấp cho thị trường cả nước trên 1000 lao động với 9 ngành nghề. Các doanh nghiệp đánh giá cao về ý thức cũng như chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp. Nhiều sinh viên đã thành công với doanh nghiệp riêng của mình. Nhiều đơn vị doanh nghiệp trong Thành phố Hồ Chí Minh liên kết đào tạo với khoa nhằm giúp các em tiếp cận công nghệ mới cũng như đào tạo gắn liền với nhu cầu thị trường việc làm. 
Vừa qua, Khoa Công nghệ thông tin đã xây dựng lại chương trình đào tạo, mục đích hướng đến các công nghệ mới của các hãng lớn như: Microsoft, Cisco, Vmware, LPI, CEH… Từ đó giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận được yêu cầu việc làm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nhà trường đã đăng ký hệ thống đánh giá ngoài ISO (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015), xây dựng hệ thống đánh giá ngoài đã giúp nâng cao hiệu quả đào tạo. Nhà trường cũng đã xây dựng các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, cụ thể ở Khoa CNTT có chương trình cao đẳng liên kết quốc tế hợp tác với Trường City of Glasgow College thuộc trường công lập Vương Quốc Anh. Sinh viên sẽ được cấp hai bằng khi tốt nghiệp, một bằng cao đẳng do Nhà trường cấp và một bằng do Vương Quốc Anh cấp. Chương trình đào tạo của Khoa CNTT được xây dựng đa số là thực hành (trên 75% là thực hành), điều này đã giúp sinh viên tạo được kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. Các bài thực hành tiếp cận các bài “lab” của các hãng công nghệ và được cập nhật hàng năm. Khoa cũng có hai ngành đào tạo chất lượng cao: Lập trình máy tính và Quản trị mạng máy tính. Ngoài ra, khoa CNTT có ngành trọng điểm quốc gia là: Quản trị mạng máy tính. 
Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, yêu nghề và luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Khoa CNTT hiện có 26 giảng viên, đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nhưng trên 70% có trình độ thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với các chuyên ngành đào tạo. Tất cả các môn học của khoa đã có giáo trình và hệ thống bài tập cho sinh viên. Hệ thống bài tập, bài thực được giảng viên làm sáng kiến kinh nghiệm với nhiều hình thức đa dạng như phim ảnh... Giảng viên tích cực đưa sinh viên đi thực tập doanh nghiệp, hướng dẫn sinh viên làm đồ án, tham quan doanh nghiệp nên đã tiếp cận được các công nghệ mới trên thị trường.
Nhà trường cũng đã quan tâm đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị thực hành cho khoa. Hiện tại, khoa có 15 phòng máy, có máy server và các thiết bị thực hành mạng cao cấp. Học viên cũng được học đa số ở phòng thực hành và được cung cấp vật tư thực hành đầy đủ.
Trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp, sinh viên của khoa cũng đã đạt kết quả cao và được nhiều giải thưởng. Các doanh nghiệp có hợp tác với khoa đã đánh giá tốt và tuyển dụng các em ngay sau khi ra trường. 
Song song với những thành tựu trên, Khoa Công nghệ thông tin cũng còn một số khó khăn cần phải được khắc phục để hoàn thiện hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay. 
Các giải pháp phát huy truyền thống của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin
Tiếp bước truyền thống không từ chối bất cứ khó khăn nào, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó của các thế hệ đi trước, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin đã có những buổi hội thảo tìm cách khắc phục những khó khăn hiện tại. Từ những phân tích đánh giá, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin trong thời đại Công nghiệp 4.0 hiện nay.
Thứ nhất, điều quan trọng nhất là phải nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên thông qua các hình thức học tập, nghiên cứu, hội thảo… tập trung vào ứng dụng các công nghệ hiện đại vào giảng dạy. Để có kết quả nhanh chóng, phải có sự hỗ trợ từ nhà trường, doanh nghiệp và đồng nghiệp. Trong môi trường “mở” như hiện nay, kiến thức rất nhiều và phát triển liên tục, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ lẫn nhau. Làm sao các kiến thức mới phải được nhanh chóng phổ biến rộng trong toàn thể giảng viên. Cái mới ra đời liên tục, những ý tưởng cũng như sáng chế nhanh chóng lan truyền và được ứng dụng gần như tức thời. 
Giảng viên liên tục áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, linh hoạt trong mọi tình huống giải quyết vấn đề. Trong giảng dạy trực tuyến việc mọi người đánh giá chuyên môn của mình rất dễ dàng, nhất là khi các phụ huynh cũng là các nhà chuyên môn. Mọi thứ phải được cân nhắc và chỉnh sửa cho phù hợp từ việc soạn bài, xác định nội dung, phương pháp đánh giá phù hợp… Làm sao phải phát huy được tính tích cực của người học thông qua: giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng, dự án... 
Giảng viên phải giỏi về ngoại ngữ và công nghệ, thay đổi từ phương pháp truyền thống sang phương pháp thông minh, giảng viên phải là người nắm bắt công nghệ đầu tiên, trải nghiệm, hướng dẫn và lan tỏa đến đồng nghiệp, sinh viên, phụ huynh… Mỗi sinh viên có khả năng và điều kiện về công nghệ khác nhau, nên giảng viên phải có nhiều kênh truyền đạt đến sinh viên như: mạng xã hội, forum, chat…
Thứ hai, Nhà trường tạo môi trường giảng dạy và học tập hiện đại và phổ biến các công nghệ hiện đại cho toàn thể giảng viên và sinh viên. Đảm bảo được khả năng thích ứng nhanh chóng với nhu cầu học tập xã hội, Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến của phụ huynh, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên. Vì khoảng cách địa lý không còn nữa nên mọi người đều có thể tham gia vào quá trình dạy và học, phát huy thế mạnh này để Nhà trường thu thập ý kiến đóng góp nhằm thiết kế, định hướng cho quá trình dạy và học đi đúng hướng. Sự nối kết đa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả mọi người trong hệ thống nối kết, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng hệ thống ngày một hoàn thiện hơn.
Thứ ba, học liệu phải thích ứng với môi trường giảng dạy, giảng viên là người hiểu rõ chuyên môn, nhu cầu việc làm và trình độ sinh viên mình giảng dạy. Chính vì thế, giảng viên phải tập trung xây dựng chương trình giảng dạy, giáo trình, bài giảng… làm sao phải thích ứng với yêu cầu của phương pháp giảng dạy mới
Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết
Xác định mục tiêu cho từng bài giảng cụ thể
Xây dựng bài giảng thực hành step-by-step “Cầm tay chỉ việc”
Xây dựng hệ thống đánh giá
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cách học, cách thực hiện các yêu cầu 
Chuẩn bị giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng...
Xây dựng trung tâm lưu trữ học liệu trợ giúp sinh viên trong học tập, tham khảo
Giảng viên phải chủ động, tiên phong đi đầu trong số hóa học liệu, xây dựng các bài học trên nền tảng công nghệ mới, hướng dẫn hoạt động dạy học sao cho đạt được hiệu quả, đề xuất nhà trường cung cấp các vật tư thiết bị cần thiết trong giảng dạy, mua sắm các phần mềm ứng dụng hỗ trợ dạy và học, đề xuất xây dựng các phòng học hiện đại mua sắm các thiết bị dạy học thông minh.
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Hình  1 – Phòng học ảo hóa
Thứ tư, doanh nghiệp luôn nắm giữ các công nghệ hiện đại, vì thế giảng viên tích cực trong việc thường xuyên liên lạc hợp tác với doanh nghiệp. Muốn sinh viên tiếp cận các công nghệ hiện đại thì phải có sự trợ giúp của doanh nghiệp vào đào tạo trực tuyến, nhất là nhận sinh viên thực tập trực tuyến. Hiện tại, các doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh, nhưng cũng trong tinh thần chuẩn bị nguồn nhân lực sẽ thiếu trong thời gian tới. Mặt khác, giảng viên tích cực liên lạc với các cựu sinh viên nhằm thu thập ý kiến phản hồi, từ đó có sự thay đổi cải tiến và hoàn thiện chương trình đào tạo, phương pháp dạy học. 
Thứ năm, Nhà nước, Nhà trường và Nhà doanh nghiệp cùng sát cánh thì mới đảm bảo được các yêu cầu dạy và học trong thời đại mới. Nhà nước đã có các chính sách như: Chương trình số hóa, hỗ trợ vay lãi suất thấp, tổ chức các cuộc thi giảng dạy trực tuyến… Nhà trường đã luôn quan tâm bằng các điều chỉnh và hỗ trợ đầy đủ cho quá trình dạy và học trực tuyến. Để hệ thống vận hành tốt trong nền sản xuất xã hội, doanh nghiệp luôn là người đi tiên phong, nhưng nếu có sự kết hợp khả năng nghiên cứu của giảng viên sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh hơn và đi đúng hướng
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Hình  2 – Bộ giáo dục đánh giá tình hình giảng dạy trực tuyến
Kết luận
“Ôn cố tri tân”, trong từng giai đoạn phát triển của Nhà trường, luôn có một hình ảnh “Lý Tự Trọng” hiên ngang bất khuất. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tập thể Lý Tự Trọng sẽ luôn kiên trì vững bước tiến lên.  Với sự nhạy bén và giữ vững truyền thống của mình, trong thời kỳ Công nghiệp 4.0, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã vương lên là cơ sở đào tạo dẫn đầu trong cả nước. Các giải pháp tác giả đề xuất như một lời góp ý, dựa trên điều kiện có sẵn, để dần từng bước hoàn thiện hệ thống dạy và học trong thời đại toàn cầu hóa “Công nghiệp 4.0” hiện nay.
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